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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ THÁNG 7
ĐỘ TUỔI: 24- 36 THÁNG
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 5 TUẦN (TỪ 30/06- 31/07/2025)

ÔN CÁC CHỦ ĐỀ
                                                  1 – MÙA HÈ CỦA BÉ
                                                  2- ĐỒ DÙNG BÉ YÊU THÍCH
                                                  3- PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
                                                  4- BÉ LÊN MẪU GIÁO 
                                                    
Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền + Vũ Tú Quyên

Quận Lê Chân, tháng 07 năm 2025


I. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC 
1. Chăm sóc
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về tinh thần và thể chất trong mọi các hoạt động. Tuyệt đối không để tình trạng trẻ cào cấu, cắn nhau, không để trẻ ngậm thức ăn khi đi ngủ, kiểm tra đồ dùng đồ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ
 - Quan tâm, yêu thương chăm sóc trẻ chu đáo, tỉ mỉ. Đặc biệt là những trẻ lười ăn, trẻ yếu, trẻ mới đi học  - Giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ (vệ sinh quần áo, đầu tóc, chân tay) luôn sạch sẽ; vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng đồ chơi, vệ sinh môi trường xung quanh.
- Dạy trẻ có thói quen vệ sinh đúng nơi quy định, vệ sinh trước và sau giờ ăn (rèn trẻ thói quen rửa tay, rửa mặt, xúc miệng nước muối,...)
2. Giờ ăn
 - Đảm bảo cho trẻ ăn hết xuất, những trẻ ốm, trẻ lười ăn, ăn chậm cô động viên trẻ để trẻ  ăn ngon miệng
 - Cho trẻ uống nước nhiều lần, uống theo nhu cầu của trẻ. Dạy trẻ thói quen xúc miệng nước muối và uống nước sau khi ăn 
3. Giờ ngủ
- Đảm bảo không khí thoáng mát cho trẻ trong khi ngủ.Trải chiếu cho trẻ ngủ, cho trẻ ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, giữ không khí thoáng, yên tĩnh cho trẻ ngủ. Những trẻ khó ngủ cô cho trẻ ngủ cạnh cô. Chú ý điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, tránh để trẻ bị cảm lạnh.
4. Phòng chống dịch bệnh
- Tuyên truyền với phụ huynh về một số dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh mùa hè (sốt vi rút, viêm phổi do virút) 
 - Chú trọng thực hiện tốt công tác vệ sinh để phòng chống bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số dịch bệnh mùa hè cho trẻ





II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
- Ôn các chủ đề
	Thời gian thực hiện
	Tên chủ đề nhánh
	Người phụ trách
	Ghi chú

	Tuần 1: (30/6 -  04/7/2025)
	“Mùa hè của bé”
	Nguyễn Thị Huyền
	

	Tuần 2: (07/7 – 11/7/2025)
	“Đồ dùng bé yêu thích”
	Vũ Tú Quyên
	

	Tuần 3: (14/7 – 18/7/2025)
	“Phương tiện giao thông”
	Nguyễn Thị Huyền
	

	Tuần 4:  (21/7 – 25/7/2025)
	“Bé lên mẫu giáo”
	Vũ Tú Quyên
	

	Tuần 5:  (28/7 – 31/7/2025)
	“Bé lên mẫu giáo”
	Nguyễn Thị Huyền
	



1. Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, chăm sóc trẻ khi thời tiết thay đổi trong dịp hè (viêm phế quản, viêm phổi, viêm mũi) thông qua bảng tuyên truyền của lớp 
- Trẻ chơi trò chơi: tập cài, cởi cúc, buộc dây
- Rèn trẻ thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
- Rèn cho trẻ nhận biết được tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài của bản thân.
-Tiếp tục rèn trẻ nhận biết và biểu lộ được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận qua nét mặt, cử chỉ
	




2. Thể dục sáng
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	1. Khới động: Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô ( nhanh, châm, …) sau chuyển đội hình vòng tròn
2. Trọng động: Tập theo bài ồ sao bé không lắc
- Hô hấp: Làm gà gáy
- Tay: 2 tay ra sau  đưa về trước
- Bụng, lườn: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- Chân: 2 tay để đùi xoay đùi
3. Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp học 2- 3 vòng
	


3. Chơi tập có chủ định

	Tuần 1
Ôn CĐ “ Mùa hè của bé”
	Thứ 2/30/6/2025
	Thứ 3/01/7/2025
	Thứ 4/02/7/2025
	Thứ 5/03/7/2025
	Thứ 6/04/7/2025
	Ghi chú

	
	PTTCXH-TM
Ca hát "Mùa hè đến"
	PTNT
Nhận biết trang phục mùa hè
	PTNN
Thơ “Tắm gội”
	PTTC
Ném bóng vào đích xa ở phía trước với khoảng cách 1 - 1,2m (T1)
	PTTCXH-TM
Vẽ tia nắng ông mặt trời
	

	Tuần 2
Ôn CĐ “ Đồ dùng bé yêu thích”
	Thứ 2/07/7/2025
	Thứ 3/08/7/2025
	Thứ 4/09/7/2025
	Thứ 5/10/7/2025
	Thứ 6/11/7/2025
	

	
	PTTCXH-TM
Dạy vận động “Búp bê”

	PTNT
Nhận biết màu vàng
	PTTCXH-TM
Dán trang trí lật đật
	PTNN
Truyện "Chiếc xích đu màu đỏ
	PTTC
Đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng 25cm) có bê vật trên tay (T2)
	

	Tuần 3
Ôn CĐ “ Bé với phương tiện giao thông”
	Thứ 2/14/7/2025
	Thứ 3/15/7/2025
	Thứ 4/16/7/2025
	Thứ 5/17/7/2025
	Thứ 6/18/7/2025
	

	
	PTTCXH-TM
Ca hát "Em tập lái ô tô"
	PTNT
Nhận biết 
ô tô con

	PTTC
Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
(3m x 35cm - 40cm) T1
	PTTCXH-TM
Nặn bánh xe ô tô
	PTNN
Truyện "Xe lu và xe ca”
	

	Tuần 4
Ôn CĐ “ Bé lên mẫu giáo”
	Thứ 2/21/7/2025
	Thứ 3/22/7/2025
	Thứ 4/23/7/2025
	Thứ 5/24/7/2025
	Thứ 6/25/7/2025
	

	
	PTTCXH-TM
Vận động "Mùa hè đến"
	PTNT
Vị trí trong không gian (trên-dưới) so với bản thân trẻ
	PTNN
Truyện "Sóc và Thỏ đi tắm nắng"
	PTTC
Vệ sinh rửa tay bằng xà phòng

	PTTCXH-TM
Xé vụn làm hạt mưa
	

	Tuần 5
Ôn CĐ “Bé lên mẫu giáo”
	Thứ 2/28/7/2025
	Thứ 3/29/7/2025
	Thứ 4/30/7/2025
	Thứ 5/31/7/2025
	
	

	
	PTTCXH-TM
Ca hát "Cháu đi mẫu giáo"
	PTNT
Nhận biết đồ chơi lớp mẫu giáo
	PTNN
Đọc thơ "Mẹ và cô"
	PTTC
Ném bóng vào đích xa ở phía trước với khoảng cách 1 - 1,2m (T2)
	
	



4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần 1
Ôn CĐ “ Mùa hè của bé”
	Thứ 2/30/6/2025
	Thứ 3/01/7/2025
	Thứ 4/02/7/2025
	Thứ 5/03/7/2025
	Thứ 6/04/7/2025
	Ghi chú

	
	- TCVĐ: Trốn mưa
- Quan sát: Ô che nắng
- Chơi theo ý thích khu chiếu nghỉ dãy nhà B 
	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Quan sát: Cây xoài
- Chơi theo ý thích  
	- Quan sát: Cái mũ
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi theo ý khu đồi cỏ
	- TCVĐ: Thỏ tắm nắng (Mưa to- mưa nhỏ)
- Quan sát: Trời nắng (Mưa)
- Chơi theo ý thích khu thảm cỏ
	- TCVĐ: Đuổi theo bóng
- Quan sát: Bóng nắng
- Chơi theo ý thích
	

	Tuần 2
Ôn CĐ “ Đồ dùng bé yêu thích”
	Thứ 2/07/7/2025
	Thứ 3/08/7/2025
	Thứ 4/09/7/2025
	Thứ 5/10/7/2025
	Thứ 6/11/7/2025
	

	
	- Quan sát: đồ chơi 
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi theo ý
thích
	- TCVĐ: Hái quả
- Quan sát: Cây khế
- Chơi theo ý thích  

	- TCVĐ: Chim và ô tô
- Quan sát: Đồ chơi ô tô
- Chơi theo ý thích
	- TCVĐ: Tập tầm vông
- Quan sát: Đồ chơi búp bê
- Chơi theo ý
thích 
	- TCVĐ: VĐ “Bóng tròn”
- Quan sát: Quả bóng
- Chơi theo ý
thích
	

	Tuần 3
Ôn CĐ “ Bé với phương tiện giao thông”
	Thứ 2/14/7/2025
	Thứ 3/15/7/2025
	Thứ 4/16/7/2025
	Thứ 5/17/7/2025
	Thứ 6/18/7/2025
	

	
	- TCVĐ: Xe đạp và gà con
- Quan sát: Xe đạp
- Chơi theo ý thích khu chiếu nghỉ dãy nhà B 
	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Quan sát: Xe máy
- Chơi theo ý thích  
	- Quan sát: Xe ô tô
- TCVĐ: Lái ô tô
- Chơi theo ý khu đồi cỏ
	- TCVĐ: Xe máy
- Quan sát: Lái xe
- Chơi theo ý thích khu thảm cỏ
	- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Quan sát: Ô tô
- Chơi theo ý thích
	

	Tuần 4
Ôn CĐ “ Bé lên mẫu giáo”
	Thứ 2/21/7/2025
	Thứ 3/22/7/2025
	Thứ 4/23/7/2025
	Thứ 5/24/7/2025
	Thứ 6/25/7/2025
	

	
	- TCVĐ: Gieo hạt
- Quan sát: cây rai cải
- Chơi theo ý thích khu chiếu nghỉ dãy nhà B 
	- TCVĐ: Gà vào vườn rau
- Quan sát: Rau mồng tơi
- Chơi theo ý thích  
	- Quan sát: Rau su hào
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi theo ý khu đồi cỏ
	- TCVĐ: Hái quả
- Quan sát: Quả xoài
- Chơi theo ý thích khu thảm cỏ
	- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Quan sát: Rau diếp
- Chơi theo ý thích
	

	Tuần 5
Ôn CĐ “Bé lên mẫu giáo”
	Thứ 2/28/7/2025
	Thứ 3/29/7/2025
	Thứ 4/30/7/2025
	Thứ 5/31/7/2025
	
	

	
	- TCVĐ: “Dung dăng dung dẻ”
- Quan sát: Ba lô của bé
- Chơi theo ý thích khu chiếu nghỉ dãy nhà B 
	- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Quan sát: Lớp mẫu giáo 3 tuổi
- Chơi theo ý thích  
	- Quan sát: Cái mũ
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi theo ý khu đồi cỏ
	- TCVĐ: Đuổi bắt cô
- Quan sát: Cô giáo lớp 3 tuổi
- Chơi theo ý thích khu thảm cỏ
	
	



5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI ĐUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	TIẾN HÀNH

	


a.Thao tác vai
	
- Bế em

- Nấu ăn

	- Trẻ thể hiện kỹ  năng bế em: quàng hai tay, tay trên, tay dưới, vỗ nhẹ nhàng vào người em để em ngủ.
- Có kỹ năng cầm thìa bằng tay phải và xúc bột ở bát đưa lên miệng cho bé búp bê.
	- Đồ chơi đủ trong các góc chơi nấu ăn, bế em (nồi, bát, bếp, thìa, gường, tủ.)
	- Trẻ nhận bạn chơi và về nhóm và chơi.
- Trẻ thực hiện các thao tác bế em, ru em ngủ, dỗ em, cho em ăn, cho em đi chơi
- Trẻ sắp xếp bàn ghế, bát, thìa, khăn 
- Trẻ thực hiện thao tác tập nấu ăn: đặt xoong lên bếp, khuấy cháo, múc bột ra bát 

	b. Chơi HĐVĐV
	
- Xếp chồng, xếp cạnh
- Cắm hoa vào giá
- So hình 
- Cắm ống đúng màu
- Xâu hoa
- Trẻ mở sách xem tranh
	Củng cố kỹ năng:
- xếp chồng, xếp cạnh
- Cắm hoa vào giá
· Cắm ống đúng màu
- So hình bàn tay, bàn chân, quần, áo, dày, dép


- Dạy trẻ làm quen với kỹ năng cầm sách và mở sách
	- Gạch nhựa
- Hoa, giá cắm
- Hộp đục lỗ, ống màu
- Bảng so hình, quân so (tay, bàn chân, quần, áo, dày, dép..)
- Hoa các màu đục lỗ
dây xâu
- Sách, tranh truyện, rối, 
	- Cô dạy trẻ cách  xếp chồng, xếp làm bàn, ghế, ngôi nhà…
- Cô hướng dẫn trẻ  so hình bàn tay, bàn chân, quần, áo, dày dép…
- Cô hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lắp ghép tạo sản phẩm là các loại bàn, ghế cho búp bê
- Hướng dẫn trẻ cách cầm dây và hoa để xâu, dính
- Trẻ mở sách ,gọi tên đồ vật đồ chơi trong tranh

	c.Vận động
	- Kéo xe
- Đẩy xe
- Cài mở cúc
	- Trẻ thực hiện thành thạo với các kỹ năng, kéo xe và đẩy xe. 
- Rèn trẻ kỹ năng cài , mở cúc 
	
- Xe ô tô có giây kéo
- Dây nơ gắn cúc, hoa cài

	- Cô hướng dẫn trẻ kéo xe và đẩy xe.
- Cô hướng dẫn cách cách  cài hoa trên dây nơ
- Trẻ thực hiện các kỹ năng kéo, đẩy xe; vài mở cúc

	
d.Tạo hình
	
- Di màu
- Dán giấy
- Nặn 
	
Củng cố các kỹ năng:
- Cầm bút di màu vào hình rỗng 
- Kỹ năng chấm hồ dán giấy vào tranh rỗng và mô hình
- Kỹ năng làm mềm đất
	- Mô hình (bóng, lật đật, búp bê..)
- Hình vẽ rỗng quần áo, mũ, khuôn mặt búp bê trai, gái, hình bàn tay, bàn chân
- Giấy, sáp màu  giấy vụn, hoa, sao cắt hình, hồ dán
- Đất nặn, rổ đựng, bảng
	- Cô hướng dẫn trẻ tập cầm bút tô màu trong hình rỗng
- Trẻ thực hiện chấm hồ dán giấy trang trí giấy trong hình rỗng và mô hình (bóng, lật đật, ô tô, búp bê..)
- Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng bóp đất lăn đất, xoay tròn đất
- Trẻ thực hiện các kỹ năng bóp đất lăn đất, xoay tròn đất


6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Rèn trẻ thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Rèn thói quen xúc miệng nước muối sau khi ăn
	

	Ăn
	- Tiếp tục dạy nhận biết một số kí hiệu đơn giản của bản thân 
+ Kí hiệu ca, khăn
	

	Ngủ
	- Rèn trẻ thói quen thực hiện một số việc với sự giúp đỡ của người lớn cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ.
	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều

	Tuần 1
Ôn CĐ “ Mùa hè của bé”
	Thứ 2/30/6/2025
	Thứ 3/01/7/2025
	Thứ 4/02/7/2025
	Thứ 5/03/7/2025
	Thứ 6/04/7/2025
	Ghi chú

	
	- Ôn bài hát "Trời nắng, trời mưa"
- Trò chơi: Thỏ tắm nắng


	- Tập cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Vận động “Vũ điệu rửa tay”
	- Trò chơi: Hãy giúp cô (tìm và chọn trang phục mùa hè)
- Nghe truyện "Cóc gọi trời mưa”
	- Làm quen bài thơ “Tắm gội”
- Nghe các bài hát "Mùa hè đến” 

	- Nhận xét cuối tuần.
- Tổng vệ sinh phòng nhóm, đồ chơi cuối tuần
	

	Tuần 2
Ôn CĐ “ Đồ dùng bé yêu thích”
	Thứ 2/07/7/2025
	Thứ 3/08/7/2025
	Thứ 4/09/7/2025
	Thứ 5/10/7/2025
	Thứ 6/11/7/2025
	

	
	- Làm quen với màu vàng
- Chơi TC: xâu vòng

	- Xem video: Dạy trẻ nhận biết và tránh một số hành động nguy hiểm (chơi vật sắc nhọn)
- Trò chơi: tìm đúng màu
	- Trò chơi: Hãy nói tên tôi
- Nghe truyện "Chiếc xích đu màu đỏ"

	- Chơi với đồ chơi trẻ thích trong các góc chơi 
- Làm quen vận động “Em búp bê”
	- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
- Vệ sinh phòng nhóm, cất dọn đồ dùng, chuẩn bị chủ đề mới
	

	Tuần 3
Ôn CĐ “ Bé với phương tiện giao thông”
	Thứ 2/14/7/2025
	Thứ 3/15/7/2025
	Thứ 4/16/7/2025
	Thứ 5/17/7/2025
	Thứ 6/18/7/2025
	

	
	- Ôn bài hát "Em tập lái ô tô"
- Trò chơi: Lái ô tô


	- Làm quen vận động: Bò thẳng hướng trong đường hẹp
- Nghe truyện "Xe lu và xe ca”
	- Trò chơi: Nghe âm thanh, đoán tên PTGT 
- Nghe hát, nghe nhạc: “Bé thích ô tô”
	- Tập mặc quần áo ấm khi trời lạnh
- Trò chơi “Chọn PTGT”

	- Nhận xét cuối tuần.
- Tổng vệ sinh phòng nhóm, đồ chơi cuối tuần
	

	Tuần 4
Ôn CĐ “ Bé lên mẫu giáo”
	Thứ 2/21/7/2025
	Thứ 3/22/7/2025
	Thứ 4/23/7/2025
	Thứ 5/24/7/2025
	Thứ 6/25/7/2025
	

	
	- Ôn bài hát "Trời nắng, trời mưa"
- Trò chơi: Thỏ tắm nắng


	- Tập cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Vận động “Vũ điệu rửa tay”
	- Trò chơi: Hãy giúp cô (tìm và chọn trang phục mùa hè)
- Nghe truyện "Cóc gọi trời mưa”
	- Làm quen bài thơ “Tắm gội”
- Nghe các bài hát "Mùa hè đến” 

	- Nhận xét cuối tuần.
- Tổng vệ sinh phòng nhóm, đồ chơi cuối tuần
	

	Tuần 5
Ôn CĐ “ Bé lên mẫu giáo”
	Thứ 2/28/7/2025
	Thứ 3/29/7/2025
	Thứ 4/30/7/2025
	Thứ 5/31/7/2025
	
	

	
	- Làm quen vị trí trong không gian (trên-dưới) so với bản thân trẻ
- Trò chơi: chắp ghép hình (trang phục mùa hè)
	- Trò chơi: Đặt nó ra xa
- Nghe truyện "Sóc và Thỏ đi tắm nắng"
	- Trò chơi "Cài, cởi cúc áo
- Làm quen với vận động: Ném bóng vào đích
	- Dạy trẻ chào hỏi và trả lời câu hỏi của người lớn
- Dạy trẻ tập đội mũ khi ra nắng
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